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CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Năm 2015:
• Mức hưởng trợ cấp ốm 

đau một ngày được tính 
bằng mức trợ cấp ốm 
đau theo tháng chia cho 
26 ngày.

• Mức hưởng dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe sau 
khi ốm đau một ngày 
bằng 25% mức lương cơ 
sở.

Năm 2016:
• Mức hưởng trợ cấp ốm 

đau một ngày được tính 
bằng mức trợ cấp ốm 
đau theo tháng chia cho 
24 ngày.

• Mức hưởng dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe sau 
khi ốm đau một ngày 
bằng 30% mức lương cơ 
sở.



CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Năm 2015:
* ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
• Người lao động được 

hưởng chế độ thai sản 
khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai;
- Lao động nữ sinh con;
- Người lao động nhận nuôi 

con dưới bốn tháng tuổi;
- Người lao động đặt vòng 

tránh thai, thực hiện các 
biện pháp triệt sản.

Năm 2016:
* ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
• Người lao động được 

hưởng chế độ thai sản 
khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai;
- Lao động nữ sinh con;
- Người lao động nhận nuôi 

con dưới sáu tháng tuổi;
- Người lao động đặt vòng 

tránh thai, thực hiện các 
biện pháp triệt sản.



CHẾ ĐỘ THAI SẢN (tt)

Năm 2015: Năm 2016:
- Lao động nữ mang 

thai hộ và người mẹ 
nhờ mang thai hộ;

- Lao động nam đóng 
BHXH có vợ sinh con;



CHẾ ĐỘ THAI SẢN (tt)
Năm 2015:
Thời gian hưởng chế độ 

khi sẩy thai, nạo, hút 
thai, thai chết lưu hoặc 
phá thai bệnh lý:

• Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 1 
tháng.

• Nghỉ 20 ngày nếu thai từ đủ 1 
tháng đến dưới 3 tháng.

• Nghỉ 40 ngày nếu thai từ đủ 3 
tháng đến dưới 6 tháng.

• Nghỉ 50 ngày nếu thai trên 6 
tháng. 

Năm 2016:
Thời gian hưởng chế độ 

khi sẩy thai, nạo, hút 
thai, thai chết lưu hoặc 
phá thai bệnh lý:

• Nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 05 
tuần tuổi.

• Nghỉ 20 ngày nếu thai từ 05 
tuần tuổi đến dưới 13 tuần 
tuổi.

• Nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 
tuần tuổi đến dưới 25 tuần 
tuổi.

• Nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 
tuần tuổi trở lên.



CHẾ ĐỘ THAI SẢN (tt)
Năm 2015:
• Thời gian hưởng chế độ khi 

sinh con:
- 06 tháng
- Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con, 

người mẹ được nghỉ thêm 01 
tháng

Năm 2016:
• Thời gian hưởng chế độ khi 

sinh con:
- 06 tháng
- Sinh đôi trở lên, cứ mỗi con, 

người mẹ được nghỉ thêm 01 
tháng;

• Lao động nam đang đóng 
BHXH khi vợ sinh con:

- 05 ngày: T/h vợ sinh thường;
- 07 ngày: T/h vợ sinh phẫu 

thuật, con dưới 32 tuần tuổi;
- 10 ngày: T/h vợ sinh đôi, sinh 

ba trở lên, mỗi con nghỉ thêm 
03 ngày;

- 14 ngày: T/h vợ sinh đôi, phẫu 
thuật;



CHẾ ĐỘ THAI SẢN (tt)

Năm 2015:
* Sau khi sinh, con 

chết:
- Nghỉ 90 ngày kể từ 

ngày sinh, nếu con 
chết dưới 60 ngày 
tuổi;

- Nghỉ 30 ngày kể ngày 
con chết, nếu con từ 
60 ngày tuổi trở lên 

Năm 2016:
* Sau khi sinh, con 

chết tính từ ngày 
con chết:

- 04 tháng nếu con 
dưới 02 tháng tuổi;

- 02 tháng nếu con từ 
02 tháng tuổi trở lên; 



CHẾ ĐỘ THAI SẢN (tt)

Năm 2015:
• Mức hưởng dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe sau 
thai sản một ngày bằng 
25% mức lương cơ sở.

Năm 2016:
• Mức hưởng dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe sau 
thai sản một ngày bằng 
30% mức lương cơ sở.



CHẾ ĐỘ THAI SẢN (tt)
Năm 2015:
• Điều kiện hưởng chế độ 

thai sản đối với trường hợp 
lao động nữ khi mang thai 
phải nghỉ việc để dưỡng 
thai theo chỉ định của cơ sở 
khám chữa bệnh có thẩm 
quyền: đóng bảo hiểm xã 
hội từ đủ 06 tháng trở lên 
trong thời gian 12 tháng 
trước khi sinh

Năm 2016:
• Điều kiện hưởng chế độ 

thai sản đối với trường hợp 
lao động nữ (đã đóng 
BHXH từ đủ 12 tháng trở 
lên) khi mang thai phải nghỉ 
việc để dưỡng thai theo chỉ 
định của cơ sở khám chữa 
bệnh có thẩm quyền : đóng 
bảo hiểm xã hội từ đủ 03
tháng trở lên trong thời gian 
12 tháng trước khi sinh.



CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Năm 2015:
• ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
- Người lao động đóng 

BHXH đủ 20 năm trở lên 
và có một trong những 
điều kiện sau: - Nam đủ 
60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 
tuổi và có 15 năm làm 
công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm hoặc nơi 
có phụ cấp khu vực hệ số 
> 0,7;

Năm 2016:
• ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
- Người lao động đóng 

BHXH đủ 20 năm trở lên 
và có một trong những 
điều kiện sau: - Nam đủ 
60, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 
60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi 
đến 55 tuổi và có 15 năm 
làm công việc nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm hoặc 
nơi có phụ cấp khu vực 
hệ số > 0,7;



CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ (tt)
• QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

Mức lương hưu hàng tháng = 
Tỷ lệ hưởng lương hưu X 
Lương bình quân đóng BHXH

a/ Tỷ lệ hưởng lương hưu:
- 15 năm đầu = 45% ;
- và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 

2% (nam) hoặc 3% (nữ)
*Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối 

đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu 
trước tuổi quy định do suy 
giảm khả năng lao động trừ 
1% tỷ lệ.

• QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
Mức lương hưu hàng tháng = 
Tỷ lệ hưởng lương hưu X 
Lương bình quân đóng BHXH

Giống như năm 2015 nhưng từ 
ngày 01/01/2018 trở đi :

- 15 năm đầu = 45% ;
+ Nam: Năm 2018: 16 năm, 2019: 

17 năm, 2020: 18 năm, 2021: 
19 năm, 2022: 20 năm

+ Nữ: năm 2018: 15 năm
- và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 

2% (nam) hoặc 3% (nữ)



CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ (tt)
b/ cách tính bình quân tiền lương 

đóng BHXH:
- Thời gian đóng BHXH theo hệ 

số lương do nhà nước quy 
định:

- 05 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ trước năm 1995

- 06 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ trước 2001

- 08 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ trước 2007

- 10 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ 2007 trở đi

- Thời gian đóng BHXH không 
theo thang bảng lương nhà 
nước: bình quân toàn bộ thời 
gian.

b/ cách tính bình quân tiền lương 
đóng BHXH:

- Thời gian đóng BHXH theo hệ 
số lương do nhà nước quy 
định:

- 05 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ trước năm1995

- 06 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ 1995 đến 2000

- 08 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ 2001 đến 2006

- 10 năm cuối, nếu tham gia 
BHXH từ 2007 đến 2015 



CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ (tt)
Năm 2015:

• Trợ cấp BHXH một 
lần đối với người 
không đủ điều kiện 
hưởng lương 
hưu (đóng BHXH từ 
3 tháng đến < 20 
năm): Mỗi năm đóng 
BHXH được hưởng 
1,5 tháng lương bình 
quân đóng BHXH. 

Năm 2016:
• Trợ cấp BHXH một lần đối với 

người không đủ điều kiện 
hưởng lương hưu (đóng BHXH 
từ 3 tháng đến < 20 năm): Mỗi 
năm đóng BHXH được hưởng:

- 1,5 tháng lương bình quân đóng 
BHXH cho những năm đóng trước 
năm 2014. 

- 02 tháng lương bình quân đóng 
BHXH cho những năm đóng từ 
năm 2014 trở đi. 
Bộ LĐTBXH đã có công văn kiến 
nghị số 1127/LĐTBXH-BHXH xem 
xét, giải quyết theo hướng linh 
hoạt, cho phép người lao động tự 
lựa chọn giữa hưởng BHXH một 
lần hoặc bảo lưu thời gian đã 
đóng để tiếp tục tham gia bảo 
hiểm xã hội và hưởng lương hưu 
để người lao động yên tâm làm 
việc. 



CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ (tt)

* Lĩnh trợ cấp ngay không chờ sau 12 
tháng đối với các trường hợp:

• - Suy giảm khả năng lao động trên 61% ;
• - Hết tuổi lao động;
• - Định cư hợp pháp ở nước ngoài.
* Chờ lĩnh trợ cấp sau 12 tháng: Sau 1 

năm nghỉ việc mà không tiếp tục đóng 
BHXH.



CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
Năm 2015:

Trợ cấp mai táng: 10 tháng lương 
tối thiểu chung

Tuất một lần:
+Thân nhân hưởng tính theo số 
năm đóng BHXH của người 
chết: Mỗi năm đóng BHXH tính 
bằng 1.5 tháng bình quân tiền 
lương, tiền công tháng đóng 
BHXH. Mức hưởng tối thiểu bằng 
3 tháng lương bình quân 

+Thân nhân hưởng tính theo thời 
gian đã hưởng lương hưu: Nếu 
chết trong 2 tháng đầu hưởng 
lương hưu thì tính bằng 48 tháng 
lương hưu đang hưởng. Nếu chết 
vào tháng sau đó, cứ hưởng thêm 
1 tháng lương hưu thì mức trợ 
cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. 
Mức trợ cấp thấp nhất bằng 3 
tháng lương hưu đang hưởng  

Năm 2016:
Trợ cấp mai táng: 10 tháng lương 
tối thiểu chung

Tuất một lần:
+Thân nhân hưởng tính theo số 
năm đóng BHXH của người 
chết: Mỗi năm đóng BHXH tính 
bằng 1.5 tháng bình quân tiền 
lương, tiền công tháng đóng 
BHXH trước năm 2014. 02 tháng 
bình quân tiền lương, tiền công 
tháng đóng BHXH từ năm 2014 
trở đi. Mức hưởng tối thiểu bằng 3 
tháng lương bình quân.

+Thân nhân hưởng tính theo thời 
gian đã hưởng lương hưu: Như 
quy định năm 2015.


